
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Đỗ Nguyễn Phương An 09/07/2010 006 01

2 Nguyễn Trần Châu Anh 05/04/2010 013 01

3 Lê Đức Anh 02/01/2010 014 01

4 Phan Huyền Trâm Anh 14/10/2010 046 02

5 Đinh Lê Huy Bảo 09/09/2010 065 03

6 Đoàn Thành Danh 28/10/2009 079 03

7 Lâm Anh Duy 21/12/2010 087 04

8 Trần Lưu Ngọc Hân 06/04/2010 129 05

9 Nguyễn Phan Ngọc Hân 06/11/2010 130 05

10 Phạm Cao Trí Hiếu 27/09/2010 135 05

11 Nguyễn Hữu Hoàn 06/09/2010 137 06

12 Nguyễn Huy Hoàng 04/03/2008 139 06

13 Lê Trần Gia Huy 16/11/2010 147 06

14 Nguyễn Đăng Khoa 08/01/2010 188 07

15 Nguyễn Đăng Khôi 28/04/2010 193 08

16 Đào Anh Kiệt 09/11/2010 204 08

17 Vũ Ngọc Thiên Kim 06/05/2010 208 08

18 Dương Nhã Kỳ 18/05/2010 209 08

19 Nguyễn Ngọc Lâm 10/07/2010 215 08

20 Nguyễn Khánh Hoàng Lân 07/07/2010 220 09

21 Trịnh Chí Lập 28/05/2010 221 09

22 Nguyễn Thiên Minh 02/02/2010 262 10

23 Phùng Lê Hoàng Diễm My 14/11/2009 265 10

24 Lê Thiện Mỹ 25/05/2010 269 10

25 Nguyễn Kiều Đông Nghi 15/09/2010 290 11

26 Tạ Lê Khánh Ngọc 11/03/2010 303 12

27 Trần Trí Nguyên 11/12/2010 316 12

28 Tô Dương Minh Phúc 07/09/2010 344 13

29 Phạm Dương Thị Kim Phượng 05/05/2010 354 14

30 Nguyễn Minh Quân 10/08/2010 364 14

31 Nguyễn Hồng Thắng 11/10/2010 387 15

32 Trịnh Thanh Thi 27/11/2010 389 15

33 Phạm Hoàng Anh Thy 07/06/2010 414 16

34 Lương Ngọc Mỹ Tiên 26/05/2010 419 16

35 Nguyễn Ngọc Huyền Trang 06/06/2010 425 16

36 Nguyễn Đỗ Uyên Trang 30/10/2010 431 16

37 Lê Ngọc Trâm 23/05/2010 433 17

38 Nguyễn Thanh Trúc 14/09/2010 448 17

39 Lê Thành Trung 20/09/2010 451 17

40 On Gia Vy 09/04/2010 475 18

41 Trần Ngọc Thảo Vy 20/04/2010 482 18

Danh sách này có: 41 học sinh.
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